
THỨ BUỔI TIẾT 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3

1 SHCN HĐTN - Quân SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

2 Văn - Hiên V HĐTN - Quân LSĐL - Tâm KHTN - Diệu Toán - Danh CN - Trang HĐTN - Anh LSĐL - Linh KHTN - Ng Anh Anh B2 - Thê VT - Tuyêt HĐTN - Duyên H - H.Lan Văn - Pha Văn - Cúc

3 LSĐL - Tâm LSĐL - Lựu Anh - Trinh Văn - D.Châu Toán - Danh HĐTN - Anh Văn B2 - H.Ngọc MT - Hiên MT LSĐL - Linh TATC - Thê CN - Duyên CD - Hương Hoá B2 - H.Lan Văn - Pha Toán - B.Châu

4 LSĐL - Tâm LSĐL - Lựu HĐTN - Trang Anh - Trinh Văn - D.Châu MT - Hiên MT KHTN - Ng Anh Anh - Thê LSĐL - Linh KHTN - H.Lan Văn B2 - Cúc Văn - H.Ngọc Ly - Diệu Toán - Danh Toán - B.Châu

1 HĐTN - Hiên V TATC - Trinh HĐTN - Trang MT - Hiên MT LSĐL - Tâm Văn B2 - D.Châu Toán - Quân Văn - H.Ngọc Anh - Anh Văn - Cúc Toán - Phương LSĐL - Lựu Sử - Linh Toán B2 - Danh Hoá B2 - H.Lan

2 KHTN - Diệu Anh B2 - Trinh Văn B2 - D.Châu HĐTN - Hiên V HĐTN - Danh TATC - Anh Toán - Quân Văn - H.Ngọc CN - Trang Văn - Cúc GDĐP - Hiên MT LSĐL - Lựu Toán B2 - Phương Sử - Linh Đ - Tâm

3 Anh - Trinh KHTN - Diệu KHTN - T.Hải HĐTN - Hiên V Toán - Danh Toán - Quân Văn - H.Ngọc HĐTN - Thê Toán - Hoàn Toán - Phương LSĐL - Lựu Anh - Chi Đ - Tâm H - H.Lan Văn B2 - Cúc

5 Văn - Hiên V KHTN - Diệu KHTN - T.Hải CN - Trang Toán B2 - Danh Toán - Quân Văn - H.Ngọc Anh - Thê Toán - Hoàn LSĐL - Lựu Văn - Cúc Anh - Chi Toán-TC - Phương H - H.Lan Sử - Linh

1 Văn - Hiên V ÂN - Duy AVBN Văn - D.Châu Anh - Anh KHTN - T.Hải Văn - H.Ngọc K.N.Sống KHTN - Ng Anh HĐTN - Duyên CD - Hương TD - Thắng TATC - Chi Văn B2 - Pha Văn - Cúc

2 Văn - Hiên V Anh - Trinh AVBN Văn - D.Châu Anh - Anh CD - Hương K.N.Sống Văn B2 - H.Ngọc TD - Thắng MT - Hiên MT ÂN - Duy Anh B2 - Chi Ly - Diệu Văn - Pha Văn - Cúc

3 HĐTN - Hiên V Anh - Trinh STEM CD - Hương K.N.Sống HĐTN - Anh KHTN - Ng Anh KHTN - T.Hải AVBN Văn B2 - Cúc MT - Hiên MT HĐTN - Duyên Văn - Pha Ly - Diệu Toán - B.Châu

4 MT - Hiên MT Văn - Hiên V Văn - D.Châu Anh - Trinh STEM Anh B2 - Anh KHTN - Ng Anh KHTN - T.Hải AVBN K.N.Sống Anh B2 - Chi Văn B2 - H.Ngọc Văn B2 - Pha Ly - Diệu Toán - B.Châu

1 GDĐP - Duy Văn B2 - Hiên V Anh B2 - Trinh KHTN - Diệu KHTN - T.Hải Văn - D.Châu Toán B2 - Quân Văn - H.Ngọc Toán - Hoàn KHTN - H.Lan Văn - Cúc GDĐP - Hiên MT Toán B2 - Phương TD - Thảo Sử - Linh

2 AVBN TATC - Trinh TD - Thảo KHTN - Diệu KHTN - T.Hải Văn - D.Châu MT - Hiên MT Văn B2 - H.Ngọc Toán B2 - Hoàn KHTN - H.Lan Văn - Cúc Anh - Chi Sử - Linh Đ - Tâm ÂN - Duy

3 TATC - Trinh Toán - Hoàn MT - Hiên MT HĐTN - Hiên V TD - Thảo Toán B2 - Quân HĐTN - Anh TD - Thắng Văn - H.Ngọc Anh - Thê Anh - Chi Toán B2 - Phương H - H.Lan AVBN Văn TC - Cúc

4 LSĐL - Tâm Văn - Hiên V Toán B2 - Quân ÂN - Duy TD - Thảo Anh - Anh TD - Thắng Toán B2 - Hoàn Văn - H.Ngọc Anh - Thê Anh - Chi Toán - Phương Ly B2 - Diệu AVBN Văn B2 - Cúc

5 ÂN - Duy Toán B2 - Hoàn Anh - Anh Toán B2 - Phương Anh B2 - Chi

1 Toán - Danh AVBN TD - Thảo Toán - Hoàn Anh B2 - Anh TD - Thắng Anh B2 - Thê CD - Hương STEM ÂN - Duy Toán B2 - Phương VT - Tuyêt K.N.Sống Anh - Chi CN - Duyên

2 STEM AVBN Anh - Trinh Toán - Hoàn Toán - Danh K.N.Sống CD - Hương LSĐL - Linh ÂN - Duy CN - Duyên TD - Thắng LSĐL - Lựu Toán - Phương Anh - Chi TD - Thảo

3 TD - Thảo Toán - Hoàn Anh - Trinh VT - Tuyêt HĐTN - Danh STEM LSĐL - Linh Anh B2 - Thê Anh B2 - Anh AVBN LSĐL - Lựu Toán B2 - Phương Anh - Chi ÂN - Duy K.N.Sống

4 K.N.Sống STEM VT - Tuyêt Anh - Trinh Anh - Anh LSĐL - Linh GDĐP - Lân HĐTN - Thê HĐTN - Hoàn AVBN LSĐL - Lựu ÂN - Duy Anh - Chi Toán - Danh Toán-TC - Phương

1 TATC - Trinh MT - Hiên MT Toán - Quân LSĐL - Lựu ÂN - Duy Văn - D.Châu Anh - Thê LSĐL - Linh HĐTN - Hoàn VT - Tuyêt HĐTN - H.Ngọc Toán - Phương Si - Ng Anh Anh B2 - Chi AVBN

2 Toán B2 - Danh TATC - Trinh HĐTN - Trang LSĐL - Lựu Văn B2 - D.Châu Toán - Quân LSĐL - Linh Anh - Thê VT - Tuyêt GDĐP - Hiên MT Anh - Chi Toán - Phương ÂN - Duy Si - Ng Anh AVBN

3 CN - Trang Toán - Hoàn KHTN - T.Hải Anh B2 - Trinh Toán B2 - Danh AVBN Toán - Quân ÂN - Duy MT - Hiên MT TATC - Thê Toán - Phương Văn - H.Ngọc Văn - Pha Sử - Linh Anh-TC - Chi

4 Toán - Danh LSĐL - Lựu GDĐP - Duy Toán B2 - Hoàn KHTN - T.Hải AVBN Toán - Quân VT - Tuyêt LSĐL - Linh TATC - Thê Toán - Phương Văn - H.Ngọc Văn - Pha Anh-TC - Chi Si - Ng Anh

5 Anh-TC - Chi

1 HĐTN - Hiên V HĐTN - Quân Văn B2 - D.Châu K.N.Sống LSĐL - Tâm KHTN - T.Hải TD - Thắng AVBN KHTN - Ng Anh Toán B2 - Phương KHTN - Nguyên STEM TATC - Chi Văn - Pha Văn - Cúc

2 Anh - Trinh Văn - Hiên V Toán - Quân LSĐL - Lựu LSĐL - Tâm LSĐL - Linh STEM AVBN KHTN - Ng Anh TD - Thắng KHTN - Nguyên K.N.Sống Toán - Phương Văn - Pha Văn - Cúc

3 Anh - Trinh Văn - Hiên V LSĐL - Tâm Văn B2 - D.Châu AVBN LSĐL - Linh KHTN - Ng Anh KHTN - T.Hải Toán B2 - Hoàn LSĐL - Lựu HĐTN - H.Ngọc KHTN - Nguyên Văn - PHƯƠNG K.N.Sống Anh - Chi

4 Văn B2 - Hiên V Anh - Trinh LSĐL - Tâm Toán - Hoàn AVBN Toán B2 - Quân LSĐL - Linh Văn - H.Ngọc K.N.Sống LSĐL - Lựu Toán B2 - Phương KHTN - Nguyên Văn - PHƯƠNG Văn TC - Cúc Anh - Chi

1 Văn B2 - Hiên V SHCN Văn - D.Châu TD - Thảo MT - Hiên MT ÂN - Duy HĐTN - Anh GDĐP - Lân Toán - Hoàn Anh - Thê Văn B2 - Cúc Văn B2 - H.Ngọc NGLL NGLL NGLL

2 Anh B2 - Trinh Văn B2 - Hiên V Văn - D.Châu Toán B2 - Hoàn CD - Hương HĐTN - Anh Văn B2 - H.Ngọc HĐTN - Thê GDĐP - Lân KHTN - H.Lan Văn - Cúc MT - Hiên MT Văn B2 - Pha Si - Ng Anh Ly - Diệu

3 TATC - Trinh TD - Thảo CD - Hương GDĐP - Duy Văn - D.Châu GDĐP - Lân Anh - Thê Toán - Hoàn Anh - Anh Văn - Cúc AVBN Văn - H.Ngọc TATC - Chi Ly B2 - Diệu Si - Ng Anh

4 CD - Hương TD - Thảo ÂN - Duy KHTN - Diệu Văn B2 - D.Châu TATC - Anh Anh - Thê Toán - Hoàn Văn B2 - H.Ngọc Văn - Cúc AVBN Toán - Phương Si - Ng Anh Văn B2 - Pha Anh B2 - Chi

5 AVBN Toán B2 - Hoàn TATC - Anh Toán - Phương CD - Hương

1 Toán B2 - Danh K.N.Sống Văn - D.Châu Toán - Hoàn GDĐP - Duy KHTN - T.Hải Toán B2 - Quân STEM TD - Thắng Toán - Phương KHTN - Nguyên AVBN TD - Thảo CN - Duyên Ly B2 - Diệu

2 Toán - Danh Toán - Hoàn K.N.Sống STEM Văn - D.Châu KHTN - T.Hải ÂN - Duy TD - Thắng CD - Hương Toán - Phương KHTN - Nguyên AVBN TD - Thảo Hoá B2 - H.Lan Ly - Diệu

3 KHTN - Diệu GDĐP - Duy Toán - Quân AVBN Văn - D.Châu TD - Thắng VT - Tuyêt CN - Trang Văn B2 - H.Ngọc HĐTN - Duyên STEM KHTN - Nguyên Toán - Phương Toán - Danh H - H.Lan

4 VT - Tuyêt KHTN - Diệu Toán - Quân AVBN HĐTN - Danh Văn B2 - D.Châu CN - Trang Toán - Hoàn Văn - H.Ngọc STEM K.N.Sống KHTN - Nguyên Toán - Phương CD - Hương H - H.Lan

1 KHTN - Diệu CN - Trang Toán B2 - Quân TD - Thảo VT - Tuyêt Văn - D.Châu AVBN KHTN - T.Hải HĐTN - Hoàn Văn B2 - Cúc HĐTN - H.Ngọc TD - Thắng CN - Duyên Toán-TC - Phương CD - Hương

2 KHTN - Diệu VT - Tuyêt KHTN - T.Hải Văn B2 - D.Châu CN - Trang Toán - Quân AVBN Toán - Hoàn Văn - H.Ngọc TD - Thắng Toán - Phương CN - Duyên Văn TC - Cúc Toán B2 - Danh TD - Thảo

3 Toán - Danh KHTN - Diệu CN - Trang Văn - D.Châu KHTN - T.Hải VT - Tuyêt Văn - H.Ngọc Toán B2 - Hoàn Anh - Anh CD - Hương TD - Thắng HĐTN - Duyên AVBN TD - Thảo Toán B2 - B.Châu

4 TD - Thảo CD - Hương Anh - Anh HĐTN - Duyên AVBN Toán - Danh Toán B2 - B.Châu

Hiên V Trinh Trang Hương Danh Anh Ng Anh Thê Linh Duyên Cúc Tuyêt H.Lan Pha Diệu

Trường THCS Phan Sào Nam

Năm học 2023 - 2024

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU
Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024
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